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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 

và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022

Phần thứ nhất:

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất VBQPPL và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
- Về xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý VBQPPL: Nêu rõ số lượng, đánh giá về chất lượng công tác xây dựng pháp luật, thẩm định (bao gồm cả việc chuẩn bị hồ sơ thẩm định), góp ý VBQPPL. Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 04/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW; Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
- Về kiểm tra VBQPPL: Kết quả tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền, trong đó nêu rõ số lượng văn bản được kiểm tra? số văn bản trái pháp luật đã được phát hiện? trong đó, bao nhiêu văn bản sai nội dung? bao nhiêu văn bản sai thẩm quyền? bao nhiêu văn bản sai cả nội dung và thẩm quyền? bao nhiêu văn bản sai khác? trong kỳ báo cáo. Đánh giá về hậu quả của việc ban hành văn bản trái pháp luật; đồng thời gửi kèm danh mục những văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền đã được phát hiện qua công tác kiểm tra theo thẩm quyền (nếu có).
Kết quả xử lý văn bản trái pháp luật: số văn bản đã được xử lý, số văn bản chưa được xử lý? việc xử lý trách nhiệm do ban hành văn bản trái pháp luật.
- Về công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL: Việc công bố văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021. Tình hình rà soát VBQPPL theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ); xử lý kết quả rà soát, nghiên cứu, xử lý kiến nghị, phản ánh về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (như tình hình xử lý kết quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 07/6/2021, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Công văn số 8509/VPCP-PL ngày 03/11/2021, Công văn số 1172/VPCP-PL ngày 24/02/2022 và các văn bản khác có liên quan).
- Tình hình thực hiện công tác hợp nhất VBQPPL, công tác pháp điển hệ thống QPPL.
- Kết quả tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và bố trí kinh phí, nhân lực cho công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất VBQPPL; pháp điển hệ thống QPPL.
2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
- Kết quả triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác PBGDPL: triển khai và thực hiện các Đề án về PBGDPL; đánh giá kết quả triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới ban hành; thông tin pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử, cơ quan báo chí, truyền thông; các mô hình, cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, kinh nghiệm, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai PBGDPL cho Nhân dân; triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2022 theo Quyết định số 04/QĐ-HĐPB ngày 12/01/2022 và Thông báo kết luận số 45/TB-VPCP ngày 19/02/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Phiên họp ngày 10/02/2022 của Hội đồng PBGDPL Trung ương; triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư; việc triển khai xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022; việc triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Việc xây dựng, triển khai các văn bản, kế hoạch, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật 
- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; tình hình triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC.
- Công tác theo dõi thi hành pháp luật (việc thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật; các lĩnh vực trọng tâm đã thực hiện...). Tình hình thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 (theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ).
- Tình hình thực hiện nhiệm vụ về cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) trong 6 tháng đầu năm 2022 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.
4. Công tác giám định tư pháp, hộ tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước (đối với các Bộ liên quan)
- Trong công tác giám định tư pháp: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ đánh giá chung về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp ở các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.
- Công tác hộ tịch:

+ Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin, đánh giá về tình hình đăng ký và quản lý hộ tịch và công tác về chứng thực; việc bố trí, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch viên chức, nghiệp vụ chứng thực cho viên chức ngoại giao, lãnh sự; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; việc theo dõi, phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực (nếu có); việc phối hợp với Bộ Tư pháp kiểm tra, xác minh và xử lý các giấy tờ hộ tịch do Cơ quan đại diện Việt Nam cấp có sai sót.
+ Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin, đánh giá (số liệu cụ thể - nếu có) về các vướng mắc, khó khăn trong việc đăng ký khai sinh/cung cấp Giấy khai sinh của học sinh (đặc biệt là học sinh mầm non, tiểu học).

+ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin, đánh giá (số liệu cụ thể - nếu có) về các vướng mắc, khó khăn trong việc đăng ký khai sinh/cung cấp Giấy khai sinh của trẻ em trong các cơ sở bảo trợ xã hội.

- Công tác nuôi con nuôi:

+ Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin về việc đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Khoản 2, Điều 84 Luật Con nuôi.

+ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin về việc hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng và cho trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi, bảo đảm đúng đối tượng theo quy định của pháp luật (trong đó bao gồm công tác rà soát, chuyển đổi hình thức chăm sóc thay thế đối với trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dương tại các cơ sở nuôi dưỡng) theo quy định tại khoản 1, Điều 46 Luật Nuôi con nuôi.

- Trong công tác lý lịch tư pháp (LLTP): Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cung cấp thông tin về các nội dung sau: (1) kết quả chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các văn bản, đề án trong lĩnh vực lý lịch tư pháp; (2) kết quả phối hợp cung cấp thông tin LLTP cho Trung tâm LLTP quốc gia và Sở Tư pháp; (3) công tác tra cứu, xác minh thông tin LLTP để cấp Phiếu LLTP; (4) công tác rà soát thông tin LLTP. Ngoài ra, đề nghị Bộ Công an cung cấp thông tin và đánh giá tình hình thực hiện Quy chế số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29/6/2018 về việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP.
- Trong công tác bồi thường nhà nước: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ cung cấp các nội dung: (1) Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; (2) tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả (tổng số vụ việc yêu cầu bồi thường (số vụ việc từ kỳ trước chuyển sang, vụ việc thụ lý mới), vụ việc đã giải quyết, tổng số tiền theo quyết định giải quyết bồi thường, số tiền đã chi trả, số tiền đã hoàn trả); (3) công tác phối hợp liên ngành trong triển khai thi hành Luật TNBTCNN năm 2017.
5. Công tác pháp luật quốc tế
Tham gia giải quyết tranh chấp quốc tế (nếu có) và việc thực hiện Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
6. Về xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế
Tình hình xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức pháp chế tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; số lượng, chất lượng đội ngũ làm công tác pháp chế; tình hình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế.
7. Về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Tình hình cập nhập, khai thác và sử dụng văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại khoản 6, Điều 23, Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (Số lượng văn bản đã cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật/Số lượng văn bản đã ban hành; số lượng văn bản đã kiểm tra, rà soát theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP; thực hiện việc trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật về Trang hoặc Mục văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của Bộ, ngành; việc rà soát văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật).
III . ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Đánh giá chung về những kết quả nổi bật.
2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.

Phần thứ hai:

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
1. Nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022 (nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác cụ thể nêu tại mục II, Phần thứ nhất của Đề cương Báo cáo).
2. Giải pháp chủ yếu.
3. Các đề xuất, kiến nghị (nếu có).
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